
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: NỀN VÀ MÓNG-XD3106

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, tám4.83.5102015XN28/06/1997Tạ Văn Tuân15510700151

CSáu, sáu6.66.092015XN12/11/1997Nguyễn Tiến Tú15510700362

FHai, ba2.31.07.52015XN01/01/1997Nguyễn Quang Trực15510700293

FBa, năm3.52.09.52015XN18/07/1997Nguyễn Thế Vương15510700094

CNăm, sáu5.64.5102017XN17/04/1997Tống Minh Vương15510700135

FMột, bốn1.40.072015XN05/04/1997Lê Đăng Biển15510700306

BBẩy, bảy7.77.58.52015XN02/10/1996Nguyễn Quang Bin15510700287

CNăm, sáu5.64.5102015XN05/02/1997Tạ Đức Chính15510700148

BBẩy, tám7.87.592015XN03/08/1997Đặng Quốc Duy15510700529

FBa, năm3.52.09.52015XN25/08/1997Nguyễn Tuấn Đạt155107004610

CSáu, ba6.35.59.52015XN10/10/1997Tô Văn Đạt155107002411

CSáu, bốn6.46.082016XN13/10/1996Trần Tuấn Đạt145107001012

CSáu, một6.15.58.52015XN18/01/1996Vương Trí Đạt155107003313

FMột, không1.00.052017XN29/02/1996Phan Văn Giang155107003814

CSáu, sáu6.66.092016GT224/04/1997Nguyễn Tràng Hà165401008315

FKhông, sáu0.60.032013X809/01/1995Đoàn Trường Hải135103009616

DBốn, năm4.53.58.52015XN10/02/1996Trịnh Đình Hoàng155107000717

CSáu, sáu6.66.092015XN22/04/1997Trịnh Huy Hoàng155107002318

BBẩy, không7.06.592015XN13/10/1996Nguyễn Huy Hòa155107005319

FBa, sáu3.62.0102015XN14/12/1996Lục Quốc Huy155107004120

KFKhông, không0.00.002016X601/02/1986Nguyễn Thanh Huy145103015821

CSáu, không6.05.0102015XN06/08/1997Nguyễn Xuân Huỳnh155107004322

FBa, ba3.32.08.52015XN05/11/1996Hà Văn Hưng155107001223

CNăm, năm5.55.07.52015XN10/08/1997Vũ Duy Hưng155107002724

CSáu, hai6.25.592015XN04/05/1997Hạ Huy Hướng155107000425

CSáu, bảy6.76.09.52015XN04/11/1997Nguyễn Đình Khôi155107000526

KFKhông, không0.00.002012X231/08/1994Hoàng Văn Khương125103007127

CSáu, ba6.35.59.52015XN08/07/1997Lê Đức Kiên155107003128

DBốn, tám4.83.5102015XN14/10/1997Nguyễn Trung Kiên155107000829

BBẩy, tám7.87.592014XN09/02/1996Trần Trung Kiên145107001930

FBa, không3.02.072015XN30/10/1995Đỗ Văn Lãm135107002031

KFKhông, không0.00.002013X526/08/1995Phạm Tùng Lâm135103016532

DBốn, tám4.83.5102015XN18/10/1996Nguyễn Hữu Linh155107004433

CNăm, tám5.85.572013XN25/01/1994Đào Tùng Long135107002234

AChín, một9.19.09.52015XN24/07/1997Nguyễn Tiến Lực155107002635

BTám, hai8.28.092015XN12/01/1997Trần Đức Mạnh155107000236

BBẩy, không7.06.592017XN03/06/1997Bạch Hoài Nam155107004037

DNăm, bốn5.44.592015XN21/05/1997Cấn Hoài Nam155107001138

CNăm, chín5.95.09.52014XN23/06/1996Nguyễn Văn Nam145107002639

CNăm, chín5.95.09.52015XN03/01/1997Phạm Hoàng Phúc155107001040



Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, chín6.96.58.52014X606/03/1996Nguyễn Văn Quý145103025341

DBốn, một4.13.08.52015XN25/05/1997Nguyễn Hoàng Sơn155107004542

CNăm, bảy5.75.08.52015XN27/06/1997Nguyễn Hồng Sơn155107003543

DNăm, hai5.24.0102014XN30/04/1996Trần Văn Thao145107003644

BBẩy, tám7.87.592015XN09/02/1997Nguyễn Văn Thắng155107003945

CSáu, chín6.96.58.52014X624/01/1996Nguyễn Văn Thịnh145103038646

FMột, bảy1.70.08.52017XN25/10/1997Lê Quang Thọ155107002247

DNăm, không5.04.092017XN31/03/1997Bùi Văn Thuần155107001748

KFKhông, không0.00.002013X625/08/1995Nguyễn Minh Tiến135103031049

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
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